
	UBND QUẬN LONG BIÊN
TRƯỜNG THCS VIỆT HƯNG
ĐỀ CHÍNH THỨC



Đề 1 
( Đề gồm 02 trang)
	ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ I
NĂM HỌC 2024 - 2025
MÔN: NGỮ VĂN LỚP 6
Thời gian làm bài: 90 phút
Ngày kiểm tra: 26 /12/2024


PHẦN I: ĐỌC HIỂU (6,0 điểm)
Đọc đoạn thơ sau và ghi lại chữ cái đứng trước mỗi câu trả lời đúng nhất vào giấy kiểm tra:
“Mẹ là cơn gió mùa thu
Cho con mát mẻ lời ru năm nào
Mẹ là đêm sáng trăng sao
Soi đường chỉ lối con vào bến mơ

Mẹ luôn mong mỏi đợi chờ
Cho con thành tựu được nhờ tấm thân
Mẹ thường âu yếm ân cần
Bảo ban chỉ dạy những lần con sai

Mẹ là tia nắng ban mai
Sưởi con ấm lại đêm dài giá băng
Lòng con vui sướng nào bằng
Mẹ luôn bên cạnh nhọc nhằn trôi đi […]

 (“Mẹ là  tất cả” – Lăng Kim Thanh)
[bookmark: _Hlk183788564]Câu 1. Đoạn thơ trên được viết theo thể thơ nào?
A. Bốn chữ			B. Năm chữ		C. Lục bát			D. Tự do
Câu 2. Trong bốn câu thơ đầu, những tiếng nào được gieo vần với nhau?
A. Thu - ru, sao - mơ			B. Gió - con, sao - vào
C. Thu - ru, nào - sao - vào		D. Gió - lời, sao - mơ
Câu 3: Bài thơ thể hiện tình cảm gì?
A. Tình cảm bà cháu			B. Tình cảm mẹ con
C. Tình cảm anh em			D. Tình cảm bạn bè
Câu 4. Khổ thơ đầu tiên có cặp từ đồng nghĩa là:
A. Đêm sáng- trăng sao			B.  Soi đường - chỉ lối
C. Cơn gió - mùa thu			D. Trăng sao - bến mơ
[bookmark: _Hlk183788658]Câu 5. Biện pháp tu từ nào được sử dụng trong câu thơ “Mẹ là cơn gió mùa thu”?
A. Nhân hóa		B. So sánh 		C. Ẩn dụ		D. Hoán dụ
Câu 6. Đoạn thơ trên được viết theo phương thức biểu đạt chính nào? 
A. Biểu cảm.	B. Tự sự.		C. Miêu tả.		D. Nghị luận.
Câu 7. Tại sao người con trong bài thơ cảm thấy “Lòng con vui sướng nào bằng”?
A. Vì con luôn được mẹ âu yếm, chở che
B. Vì con luôn được mẹ bảo ban, dạy dỗ
C. Vì mẹ chính là “cơn gió mùa thu” quạt mát cho con
D. Vì con luôn có mẹ bên cạnh để vượt qua mọi nhọc nhằn 
Câu 8.  Dòng nào dưới đây nêu đúng tác dụng của nghệ thuật điệp cấu trúc câu “Mẹ là …” trong đoạn thơ trên?
A. Ca ngợi công lao của mẹ và lòng biêt ơn mẹ của con 
B. Tạo nhịp điệu và sự liên kết cho khổ thơ, nhấn mạnh công lao của người mẹ đối với con
C. Thể hiện tài năng quan sát của tác giả
D. Khắc họa rõ nét chân dung của người mẹ
Câu 9. Chỉ ra và nêu tác dụng của biện pháp tu từ được sử dụng trong câu thơ:
“Mẹ là tia nắng ban mai
Sưởi ấm con lại đêm dài giá băng”
Câu 10. Người mẹ có vai trò vô cùng to lớn trong cuộc đời mỗi chúng ta. Em thấy mình cần phải làm gì để báo đáp công ơn của mẹ? (Trả lời bằng một đoạn văn ngắn khoảng 5 câu).
[bookmark: _Hlk183788975]PHẦN II. VIẾT (4,0 điểm)
Đề bài: Em hãy kể lại một kỉ niệm để lại ấn tượng sâu sắc nhất đối với bản thân.

----Hết----





	UBND QUẬN LONG BIÊN
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Đề 2 
( Đề gồm 02 trang)
	ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ I
NĂM HỌC 2024 - 2025
MÔN: NGỮ VĂN LỚP 6
Thời gian làm bài: 90 phút
Ngày kiểm tra:  /12/2024


PHẦN I: ĐỌC HIỂU (6,0 điểm)
Đọc đoạn thơ sau và ghi lại chữ cái đứng trước mỗi câu trả lời đúng nhất vào giấy kiểm tra:
“Mẹ ơi tuổi đã xế chiều
Mà sao đời mẹ quá nhiều khổ đau
Thời gian nhuộm bạc mái đầu
Vẫn chưa qua hết bể dâu kiếp người

Con mong thấy được nụ cười
Trên môi của mẹ rạng ngời niềm vui
Một đời cay đắng ngậm ngùi
Cho con hạnh phúc ngọt bùi yêu thương!

Mẹ là vầng sáng thái dương
Niềm tin dẫn lối soi đường con đi
Trọn đời con mãi khắc ghi
Chỉ cần có mẹ chuyện gì cũng qua!

Bên con mãi nhé đừng xa
Như dòng sữa ngọt mẹ là quê hương
Nhân sinh một cõi vô thường
Mẹ là tất cả yêu thương vô bờ.”
(Mẹ ơi, Hoài Thương)
Câu 1. Đoạn thơ trên được viết theo thể thơ nào?
A. Bốn chữ			B. Năm chữ		C. Lục bát			D. Tự do
Câu 2. Hình ảnh trung tâm của bài thơ trên là gì?
A. Hình ảnh người cha			B. Hình ảnh người mẹ
C. Hình ảnh thái dương			D. Hình ảnh quê hương
Câu 3. Trong dòng thơ thứ 4 và 5 của bài thơ, các từ gieo vần với nhau theo kiểu nào?
A. Vần lưng – vần cách			B. Vần lưng – vần liền
C. Vần chân – vần liền			D. Vần chân – vần cách
Câu 4. Đoạn thơ trên được viết theo phương thức biểu đạt chính nào? 
A. Biểu cảm.	B. Tự sự.		C. Miêu tả.		D. Nghị luận.
Câu 5. Câu thơ “Thời gian nhuộm bạc mái đầu” sử dụng biện pháp tu từ gì?
A. Điệp ngữ		B. So sánh		C. Liệt kê		D. Nhân hóa
Câu 6. Dòng nào sau đây nêu đúng nghĩa của từ “ngậm ngùi” trong bài thơ?
A. Buồn rầu, đau xót một cách âm thầm, lặng lẽ
B. Niềm xúc động trào dâng
C. Đau xót cho cảnh ngộ của người khác
D. Bồi hồi nhớ lại những chuyện đã qua
Câu 7. Trong bài thơ trên, người mẹ được khắc họa qua những chi tiết nào?
A. Bạc mái đầu, hạnh phúc ngọt bùi, tuổi xế chiều
B. Bạc mái đầu, tuổi xế chiều, niềm vui
C. Bạc mái đầu, tuổi xế chiều, đời nhiều khổ đau
D. Bạc mái đầu, khắc ghi, tuổi xế chiều
Câu 8. Dòng nào sau đây nêu chính xác nội dung chính của bài thơ?
A. Tô đậm tình yêu thương và sự hy sinh của mẹ dành cho con
B. Làm nổi bật nghị lực vươn lên từ cuộc sống nghèo khổ của người mẹ
C. Nhấn mạnh sự hy sinh và yêu thương của cha mẹ dành cho con
D. Ca ngợi tình yêu thương và sự bao dung của cha dành cho con
Câu 9. Chỉ ra và nêu tác dụng của biện pháp tu từ được sử dụng trong câu thơ:
“Mẹ là vầng sáng thái dương
Niềm tin dẫn lối soi đường con đi”
Câu 10. Từ nội dung của bài thơ trên, em rút ra được bài học gì cho bản thân mình trong cách ứng xử với cha mẹ hằng ngày? Hãy trình bày những suy nghĩ của mình bằng một đoạn văn khoảng 5 câu.
PHẦN II. VIẾT (4,0 điểm)
Đề bài: Em hãy kể lại một kỉ niệm để lại ấn tượng sâu sắc nhất đối với bản thân.
----Hết----
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( Đề gồm 02 trang)
	ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ I
NĂM HỌC 2024 - 2025
MÔN: NGỮ VĂN LỚP 6
Thời gian làm bài: 90 phút
Ngày kiểm tra: 26  /12/2024


PHẦN I: ĐỌC HIỂU (6,0 điểm)
Đọc đoạn thơ sau và ghi lại chữ cái đứng trước mỗi câu trả lời đúng nhất vào giấy kiểm tra:
“ Quê hương là một tiếng ve
Lời ru của mẹ trưa hè à ơi
Dòng sông con nước đầy vơi
Quê hương là một góc trời tuổi thơ

Quê hương ngày ấy như mơ
Tôi là cậu bé dại khờ đáng yêu
Quê hương là tiếng sáo diều
Là cánh cò trắng chiều chiều chân đê

Quê hương là phiên chợ quê
Chợ trưa mong mẹ mang về bánh đa
Quê hương là một tiếng gà
Bình minh gáy sáng ngân nga xóm làng

Quê hương là cánh đồng vàng
Hương thơm lúa chín mênh mang trời chiều
Quê hương là dáng mẹ yêu
Áo nâu nón lá liêu siêu đi về”
(“Quê hương” – Nguyễn Đình Huân)
Câu 1. Đoạn thơ trên được viết theo thể thơ nào?
A. Bốn chữ			B. Năm chữ		C. Lục bát			D. Tự do
Câu 2. Quê hương được ví với những hình ảnh nào?
A. Dòng sông, phiên chợ, cánh đồng vàng		B. Tiếng ve, rặng tre, con đê
C. Phiên chợ, cánh đồng, cây đa			D. Cánh cò, áo mẹ, đường làng

Câu 3. Đề tài của đoạn thơ trên là gì?
A. Tình cảm gia đình.				B. Tình yêu quê hương đất nước.
C. Tình yêu thiên nhiên.				D. Tình yêu đôi lứa.
Câu 4. Đoạn thơ trên đã thể hiện tình cảm gì của tác giả??
A. Nhớ, yêu tha thiết quê hương
B. Trở về quê cũ trong tâm trạng buồn thương	
C. Không biết quê hương đã đổi thay thế nào
D. Buồn vì xa quê
Câu 5. Câu thơ “Bình minh gáy sáng ngân nga xóm làng” sử dụng biện pháp tu từ nào, có tác dụng gì?
A. Nhân hóa, gợi âm thanh của tiếng gà nơi thôn quê.
B. So sánh, gợi không gian tươi sáng của bình minh.
C. Nhân hóa, bình minh hòa cùng niềm vui với con người nơi thôn quê.
D. So sánh, gợi vẻ tươi sáng, rộn rã của bình minh nơi thôn quê.
Câu 6. Đoạn thơ trên được viết theo phương thức biểu đạt chính nào? 
A. Biểu cảm.	B. Tự sự.		C. Miêu tả.		D. Nghị luận.
Câu 7. Dòng nào dưới đây nêu đúng tác dụng của nghệ thuật điệp cấu trúc câu “Quê hương là …” trong đoạn thơ trên?
A. Gợi nhớ những kỷ niệm tuổi thơ đáng yêu về quê hương.
B. Tạo nhịp điệu và sự liên kết chặt chẽ giữa các hình ảnh trong đoạn thơ.
C. Làm nổi bật vẻ đẹp và ý nghĩa của quê hương trong tâm hồn tác giả.
D. Thể hiện tình cảm sâu sắc của tác giả dành cho quê hương.
Câu 8. Từ nào sau đây không phải là từ láy?
A. À ơi			B. Ngân nga			C. Mượt mà		D. Cánh cò
Câu 9. Chỉ ra và nêu tác dụng của biện pháp tu từ so sánh được sử dụng trong câu thơ:
“Quê hương là dáng mẹ yêu
Áo nâu nón lá liêu siêu đi về”
Câu 10. Qua nội dung của bài thơ, em nhận thấy mình cần làm gì để góp phần xây dựng quê hương? Viết đoạn văn khoảng 5 câu trình bày tình cảm của em đối với quê hương. 
PHẦN II. VIẾT (4,0 điểm)
Đề bài: Em hãy kể lại một kỉ niệm để lại ấn tượng sâu sắc nhất đối với bản thân.
----Hết----

